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ÖÙNG DUÏNG TRÍ TUEÄ NHAÂN TAÏO VAØ DÖÕ LIEÄU LÔÙN 
TRONG HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO THAØNH TÍCH CAO
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Tóm tắt:
Trong bối cảnh thể thao thành tích cao ngày càng

phụ thuộc vào khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo
(Artificial Intelligence – AI) và dữ liệu lớn (big data)
đang nổi lên như những công cụ cốt lõi nhằm tối ưu hóa
hiệu suất, phòng ngừa chấn thương và cá nhân hóa huấn
luyện. Bài viết này tổng hợp và phân tích các cơ sở lý
luận và thực tiễn của việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn
trong huấn luyện thể thao thành tích cao trên thế giới,
đồng thời đối chiếu với thực trạng và khung chính sách
tại Việt Nam. Kết quả cho thấy AI đóng vai trò là hệ
thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, tuy nhiên
hiệu quả ứng dụng phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ
liệu, năng lực tổ chức hệ thống và bối cảnh thể chế.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, huấn luyện
thể thao, thể thao thành tích cao.
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Applying artificial intelligence and big data in high-performance sports training

Abstract:
In the context of high-performance sports becoming

increasingly reliant on science and technology, artificial
intelligence (AI) and big data are emerging as core tools for
optimizing performance, preventing injuries, and
personalizing training. This article synthesizes and analyzes
the theoretical and practical foundations of applying AI and
big data in high-performance sports training worldwide,
while comparing them with the current situation and policy
framework in Vietnam. The results show that AI plays a role
as a data-driven decision support system; however, the
effectiveness of its application strongly depends on data
quality, organizational capacity, and the institutional
context.
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Trong những thập niên gần đây, thể thao
thành tích cao đã chuyển dịch từ mô hình huấn
luyện dựa trên kinh nghiệm sang mô hình dựa
trên dữ liệu và bằng chứng khoa học. Giám sát
tải tập luyện thông qua dữ liệu nội tại và ngoại
tại được coi là nền tảng để tối ưu hóa hiệu suất
và phòng ngừa chấn thương trong thể thao đỉnh
cao [1]. Sự phát triển của công nghệ cảm biến,
thiết bị đeo và hệ thống thu thập dữ liệu thời
gian thực đã tạo ra khối lượng dữ liệu lớn, đa
chiều, phản ánh toàn diện trạng thái sinh lý, sinh
cơ học và hành vi vận động của vận động viên.
Trên cơ sở đó, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các
thuật toán học máy, cho phép xử lý và khai thác
các tập dữ liệu phức tạp nhằm phát hiện các mối
quan hệ tiềm ẩn mà phương pháp phân tích
truyền thống khó nhận diện [2], [3].

Trong cách tiếp cận hiện đại, dữ liệu lớn
không chỉ là sự tích lũy về số lượng mà còn là
sự tích hợp đa nguồn dữ liệu nhằm phản ánh
toàn diện trạng thái vận động viên. Các nhóm
dữ liệu thường được sử dụng bao gồm tải nội tại
(nhịp tim, HRV, cảm nhận gắng sức), tải ngoại
tại (quãng đường, gia tốc, công suất vận động),
dữ liệu kỹ thuật – chiến thuật và dữ liệu hồi
phục như giấc ngủ, stress và mức độ mệt mỏi.
Việc kết hợp các nguồn dữ liệu này giúp nâng
cao độ chính xác trong đánh giá thích nghi sinh
lý và trạng thái vận động viên [5]. Trên nền tảng
đó, các mô hình học máy như random forest,
mạng nơ-ron, SVM hay XGBoost đã được ứng
dụng rộng rãi trong phân tích hiệu suất và hỗ trợ
ra quyết định huấn luyện [3].

Từ góc độ ứng dụng, một trong những hướng
phát triển quan trọng là giám sát tải tập luyện và
điều chỉnh khối lượng vận động. Việc theo dõi
liên tục các chỉ số sinh lý và vận động cho phép
phát hiện sớm trạng thái quá tải hoặc hồi phục
không đầy đủ, từ đó điều chỉnh giáo án huấn
luyện một cách kịp thời và phù hợp [1]. Tuy
nhiên, hiệu quả của các mô hình dựa trên dữ liệu
phụ thuộc lớn vào chất lượng và tính đồng bộ
của hệ thống dữ liệu. Trong điều kiện dữ liệu
không đầy đủ hoặc thiếu chuẩn hóa, các mô
hình AI có thể đưa ra dự báo sai lệch, ảnh hưởng
đến quyết định huấn luyện.

Tiếp nối hướng tiếp cận này, các mô hình học
máy đã được ứng dụng trong dự báo nguy cơ

chấn thương thông qua phân tích dữ liệu lịch sử
và nhận diện các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Tuy
nhiên, các nghiên cứu cho thấy vẫn tồn tại
khoảng cách giữa độ chính xác thống kê và giá
trị ứng dụng thực tiễn, do hạn chế về cỡ mẫu và
tính không đồng nhất của dữ liệu [4]. Điều này
cho thấy AI cần được tích hợp trong hệ thống ra
quyết định có sự tham gia của con người, thay
vì được sử dụng như một công cụ thay thế hoàn
toàn chuyên môn huấn luyện.

Bên cạnh đó, AI ngày càng được sử dụng
rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và chiến thuật
thông qua xử lý dữ liệu video và dữ liệu thi đấu.
Các hệ thống AI có thể nhận diện mô hình vận
động, sai số kỹ thuật và xu hướng chiến thuật
của đối thủ, từ đó hỗ trợ xây dựng chiến lược
thi đấu hiệu quả hơn [2], [3]. Đồng thời, xu
hướng cá nhân hóa huấn luyện dựa trên dữ liệu
cũng đang trở thành một hướng tiếp cận chủ
đạo, trong đó AI hỗ trợ thiết kế chương trình
huấn luyện phù hợp với đặc điểm sinh lý và
trạng thái của từng vận động viên theo thời gian
thực [5].

Không chỉ dừng lại ở hiệu suất và chấn
thương, các nghiên cứu gần đây còn nhấn mạnh
đến các vấn đề đạo đức và quản trị dữ liệu trong
ứng dụng AI trong thể thao. Việc thu thập và sử
dụng dữ liệu vận động viên cần đảm bảo các
nguyên tắc về quyền riêng tư, bảo mật và minh
bạch, nhằm tránh các rủi ro về lạm dụng dữ liệu
và mất kiểm soát thông tin cá nhân [6].

Mặc dù các nghiên cứu quốc tế đã chứng
minh tiềm năng to lớn của AI và dữ liệu lớn,
song việc triển khai trong thực tiễn tại Việt Nam
vẫn còn ở giai đoạn đầu. Trong những năm gần
đây, việc ứng dụng công nghệ trong huấn luyện
thể thao đã bước đầu được triển khai trong một
số đội tuyển thông qua các thiết bị GPS, phần
mềm phân tích video và hệ thống theo dõi vận
động viên [11], [12]. Tuy nhiên, mức độ ứng
dụng còn mang tính cục bộ, chưa hình thành
được hệ thống dữ liệu đồng bộ và chưa khai thác
hiệu quả tiềm năng của công nghệ.

Sự khác biệt giữa Việt Nam và các quốc gia
có nền thể thao phát triển không chỉ nằm ở mức
độ ứng dụng công nghệ, mà còn ở hệ sinh thái
dữ liệu và năng lực tổ chức. Trong khi các quốc
gia phát triển đã xây dựng được hệ thống dữ liệu
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chuẩn hóa và đội ngũ chuyên gia phân tích dữ
liệu chuyên sâu, thì tại Việt Nam, dữ liệu còn
phân tán, thiếu chuẩn hóa và chưa được khai
thác hiệu quả. Đồng thời, nguồn nhân lực có
chuyên môn liên ngành giữa khoa học thể thao
và khoa học dữ liệu còn hạn chế, dẫn đến việc
ứng dụng AI chưa đạt được hiệu quả như kỳ
vọng [11], [12]. 

Từ góc độ thể chế, việc ứng dụng AI và dữ
liệu lớn trong thể thao tại Việt Nam đã được
định hướng trong nhiều văn bản chính sách
quan trọng. Chiến lược phát triển thể dục, thể
thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 đã xác định rõ nhiệm vụ tăng cường
ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi
số trong huấn luyện và thi đấu thể thao [7].
Bên cạnh đó, các chính sách về chuyển đổi số
quốc gia và phát triển trí tuệ nhân tạo cũng tạo
hành lang pháp lý quan trọng cho việc ứng
dụng công nghệ trong lĩnh vực thể thao [8],
[9], [10].

Tuy nhiên, khoảng cách giữa định hướng
chính sách và thực tiễn triển khai vẫn còn đáng

kể. Trong khi các văn bản đã xác định rõ vai
trò của công nghệ, việc cụ thể hóa thành các hệ
thống dữ liệu và mô hình ứng dụng trong huấn
luyện vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu
cần xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, bắt
đầu từ việc chuẩn hóa dữ liệu, phát triển hạ
tầng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực
chuyên môn.

Như vậy, có thể thấy rằng AI và dữ liệu lớn
không phải là yếu tố thay thế vai trò của huấn
luyện viên, mà là công cụ hỗ trợ nâng cao chất
lượng ra quyết định. Hiệu quả ứng dụng phụ
thuộc vào khả năng tích hợp giữa dữ liệu, con
người và hệ thống tổ chức, đặc biệt trong bối
cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

KEÁT LUAÄN
Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đang tạo ra

những thay đổi mang tính cấu trúc trong huấn
luyện thể thao thành tích cao. Các nghiên cứu
quốc tế đã chứng minh vai trò của AI trong tối
ưu hóa hiệu suất, dự báo chấn thương và cá nhân
hóa huấn luyện [2], [3], [4]. Tuy nhiên, AI chỉ
thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển thể thao thành tích cao có ý nghĩa then chốt
trong tối ưu hóa huấn luyện, nâng cao hiệu quả thi đấu và cá thể hóa quá trình phát triển

vận động viên dựa trên dữ liệu khoa học
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trên nền tảng dữ liệu chất lượng cao và trong
một hệ thống tổ chức phù hợp.

Đối với Việt Nam, mặc dù đã có những định
hướng rõ ràng trong các chiến lược phát triển và
chính sách chuyển đổi số [7], [8], [10], song việc
ứng dụng AI vẫn còn nhiều hạn chế về dữ liệu,
nhân lực và hệ thống triển khai. Trong thời gian
tới, cần đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái dữ liệu
thể thao, phát triển nguồn nhân lực liên ngành
và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm khai thác
hiệu quả tiềm năng của công nghệ./.
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